
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH BÌNH

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG
 QUYẾT 

TOÁN 
NỘI DUNG CHI  QUYẾT TOÁN 

TỔNG SỐ THU             12.297   TỔNG SỐ CHI               12.297   

I. Các khoản thu xã hưởng 100%                  250   I. Chi đầu tư phát triển                 2.679   

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 
(1)               1.328   II. Chi thường xuyên                 7.685   

III. Thu bổ sung 

              8.199   III. Chi chuyển nguồn của 

ngân sách xã sang năm sau 

(nếu có)

                1.933   

- Bổ sung cân đối               3.312   

- Bổ sung có mục tiêu               4.887   

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước
                    -                          -     

V. Thu viện trợ

VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước 

sang của ngân sách xã (nếu có)

              2.520   

Kết dư ngân sách                     -     

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Theo quyết định số      /QĐ-UBND ngày     8/2024 của UBND xã Thạch Bình)

UBND XÃ THẠCH BÌNH

 Biểu số 116/CK TC-NSNN 



Đơn vị: Triệu đồng

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN
THU NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU              77.162                  9.203               17.150               12.297           0,22             1,34   

I Các khoản thu 100%                     50                       50                    250                    250           5,00             5,00   

1 Phí, lệ phí                     -                          -                        -                         -     

2

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 

khác

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định                     -                        -     

5

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà 

nước theo quy định

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định                  245                    245   

7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

8 Thu khác                     50                       50                        5                        5              10                10   

II

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm 

(%)              73.800                  5.841                 6.181                 1.328             8,4             22,7   

1 Các khoản thu phân chia                   990                     860                    616                    573           62,2             66,6   

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                   300                     300                    370                    370         123,3           123,3   

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

- Lệ phí trước bạ                   650                     520                    216                    173   

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh                     20                       20                      19                      19           95,0             95,0   

SO SÁNH (%)

ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 117/CK TC-NSNN

XÃ THẠCH BÌNH

CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Theo quyết định số      /QĐ-UBND ngày     8/2024 của UBND xã Thạch Bình)

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2023 QUYẾT TOÁN NĂM 2023



THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN
THU NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

SO SÁNH (%)

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2023 QUYẾT TOÁN NĂM 2023

- Phí, lệ phí                     20                       20                      11                      11           55,0             55,0   

2

Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy 

định              72.810                  4.981                 5.565                    755             7,6             15,2   

Thuế GTGT hộ cá thể - 70%                   400                     280                    227                    159           56,8             56,8   

Thuế GTGT & TNDN trên địa bàn - 20%                   120                       24                    451                      90         375,8           375,0   

Tiền thuê đất                   590                     177                    452                    136           76,6             76,8   

Thuế TN cá nhân                1.700                        -                      729           42,9   

Tiền sử dụng đất              70.000                  4.500                 3.706                    370             5,3               8,2   

III

Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã 

(nếu có)

IV Thu chuyển nguồn               2.520                 2.520   

V Thu kết dư ngân sách năm trước                    -                         -     

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                3.312                  3.312                 8.199                 8.199         247,6           247,6   

- Thu bổ sung cân đối                3.312                  3.312                 3.312                 3.312         100,0           100,0   

- Thu bổ sung có mục tiêu               4.887                 4.887   

UBND XÃ THẠCH BÌNH



Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX
TỔNG 

SỐ
XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3

TỔNG CHI            9.203                4.500             4.703             12.297              2.679              9.618      133,6   59,5   204,5   

Trong đó 

1 Chi đầu tư phát triển            4.500                4.500               2.679              2.679   

2 Chi giáo dục                  -                       -                     -                       -     

3 Chi ANQP               334                334                  849                 849      254,2     254,2   

4
Chi VHTT, phát thanh truyền 

hình; Thể thao               145                145   

               310   

              310   

6 Chi thể dục thể thao                  -                       -     

7 Chi bảo vệ môi trường                 50                  50                     -     

8 Chi các hoạt động kinh tế               240                240               1.530              1.530      637,5     637,5   

9

Chi hoạt động của cơ quan 

quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn 

thể            3.468             3.468   

            4.768   

           4.768      137,5   

  137,5   

10 Chi cho công tác xã hội               218                218                  228                 228      104,6     104,6   

11 Chi khác                 20                  20                     -              -            -     

12 Dự phòng ngân sách               148                148                     -     

13 Chi tạo nguồn tăng lương                 80                  80                     -     

14 Chi chuyển nguồn                  -                 1.933              1.933   

CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Theo quyết định số      /QĐ-UBND ngày     8/2024 của UBND xã Thạch Bình)

Biểu số 118/CK TC-NSNN
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH BÌNH

UBND XÃ THẠCH BÌNH

QUYẾT TOÁN NĂM

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM SO SÁNH (%)



Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số
 Trong đó nguồn 

đóng góp 

Nguồn cân đối 

ngân sách

Nguồn đóng 

góp

TỔNG SỐ                   12.401                   1.100                       4.600                     2.679                     2.679                     2.434                    245 

Nâng cấp, cải tạo sân vườn trường Mầm 

non Thạch Bình
2021                  1.042                          -                            -                            20                          20                          20                      -      

Cải tạo nhà văn hóa thôn Bình Lý, xã 

Thạch Bình
2021                     274                          76                          -                            15                          15                          15                      -      

Cải tạo nhà văn hóa thôn Xóm Mới, xã 

Thạch Bình
2021                     182                          43                          -                            11                          11                          11                      -      

Cải tạo nhà văn hóa Bình Yên, xã Thạch 

Bình 2023
2023                     319                          30                        303                        105                        105                        105                      -      

Mương thoát bẩn xã Thạch Bình năm 2023 

-MTQG
2023                     868                        174                        548                        248                        248                        248                      -      

Rãnh thoát nước xã Thạch Bình năm 2023 2023                     116                          23                          68                          20                          20                          20                      -      

Kênh mương nội đồng xã Thạch Bình năm 

2023 -MTQG
2023                     679                        136                        508                          75                          75                          75                      -      

Đường giao thông nội đồng ngõ Ông Mạo 

đi kênh N33 xã Thạch Bình, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

2015                  1.089                          -                            -                          188                        188                        188                      -      

Đường giao thông trục thôn thôn Bình 

Minh, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

2015                  1.023                          -                            -                          199                        199                        199                      -      

Cải tạo nâng cấp sân Trạm - Cải tạo Nhà 

khám và điều trị Trạm Y tế xã Thạch Bình, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

2015                     274                          -                            -                            75                          75                          75                      -      

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH BÌNH

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
(1)

 NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Biểu số 119/CK TC-NSNN

Tên công trình

Thời gian 

khởi công - 

hoàn 

thành

Tổng dự toán được duyệt
 Giá trị thực hiện 

từ 01/01 đến 

31/12/2023 

Giá trị đã thanh toán năm 2023

Tổng số

Trong đó thanh 

toán khối lượng 

HT

Chia theo nguồn vốn



Tổng số
 Trong đó nguồn 

đóng góp 

Nguồn cân đối 

ngân sách

Nguồn đóng 

góp

TỔNG SỐ                   12.401                   1.100                       4.600                     2.679                     2.679                     2.434                    245 

Tên công trình

Thời gian 

khởi công - 

hoàn 

thành

Tổng dự toán được duyệt
 Giá trị thực hiện 

từ 01/01 đến 

31/12/2023 

Giá trị đã thanh toán năm 2023

Tổng số

Trong đó thanh 

toán khối lượng 

HT

Chia theo nguồn vốn

Nhà hội quán thôn Đông Nam, xã Thạch 

Bình, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
2015                     606                          -                            -                          115                        115                        115                      -      

Lát gạch khu Tưởng niệm và vỉa hè đường 

xã Thạch Binh
2021                  1.276                          -                            -                            68                          68                          68                      -      

Nâng cấp mặt đường BTXM bằng bê tông 

nhựa tuyến từ nhà Ngân Chiến đến nhà văn 

hóa, thôn Bình Lý, xã Thạch Bình năm 

2023

2023                     304                          46                        228                        135                        135                        100                      34    

Nâng cấp mặt đường BTXM bằng bê tông 

nhựa tuyến từ bà Trúc đến Xuân Bình, thôn 

Đông Nam, xã Thạch Bình năm 2023

2023                     464                          70                        348                        153                        153                        101                      52    

Nâng cấp mặt đường BTXM bằng bê tông 

nhựa tuyến từ Trạm điện đến ngõ anh Hiệp 

– bà Luyến, thôn Bình Yên, xã Thạch Bình 

năm 2023

2023                     552                          83                        438                        166                        166                        100                      66    

Nâng cấp mặt đường BTXM bằng bê tông 

nhựa tuyến từ ngõ bà Cúc đi nhà ông Minh 

Huệ thôn Bình Minh, xã Thạch Bình năm 

2023

2023                     414                          62                        306                        147                        147                        101                      46    

Nâng cấp mặt đường BTXM bằng bê tông 

nhựa tuyến từ ông Canh đến ông Báu và 

tuyến từ ông Dật đến ngõ Thanh Sơn, thôn 

Tây Bắc xã Thạch Bình năm 2023

2023                     411                          62                        312                        147                        147                        100                      47    

Đường giao thông nông thôn xã Thạch 

Bình năm 2023, tuyến từ ngõ ông Canh 

đến ông Hòa, thôn Đông Nam, hạng mục: 

Nền đường

2023                       66                          -                            52                          52                          52                          52                      -      

Nâng cấp mặt đường BTXM bằng bê tông 

nhựa tuyến từ Trạm điện đến ngõ anh Hiệp 

– bà Luyến, thôn Bình Yên, xã Thạch Bình 

năm 2023

2023                     552                          83                        438                          74                          74                          74                      -      



Tổng số
 Trong đó nguồn 

đóng góp 

Nguồn cân đối 

ngân sách

Nguồn đóng 

góp

TỔNG SỐ                   12.401                   1.100                       4.600                     2.679                     2.679                     2.434                    245 

Tên công trình

Thời gian 

khởi công - 

hoàn 

thành

Tổng dự toán được duyệt
 Giá trị thực hiện 

từ 01/01 đến 

31/12/2023 

Giá trị đã thanh toán năm 2023

Tổng số

Trong đó thanh 

toán khối lượng 

HT

Chia theo nguồn vốn

Đường giao thông nội đồng xã Thạch Bình 

năm 2023
2023                     963                        144                        660                        143                        143                        143                      -      

Đường bê tông ngõ xóm xã Thạch Bình 

năm 2023
2023                     466                          70                        391                        100                        100                        100                      -      

Cổng, hàng rào và trồng cây các nghĩa 

trang xã Thạch Bình năm 2022
2022                     188                          -                            -                          149                        149                        149                      -      

Ghi thu xi măng 2023                     276                          -                            -                          276                        276                        276                      -      



ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH BÌNH

Đơn vị: 1.000 đồng

THU CHI
CHÊNH 

LỆCH 
THU CHI

CHÊNH 

LỆCH

TỔNG SỐ             12               12                -     

1. Các quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách             12               12                -                 12               12                -     

 - Quỹ đền ơn đáp nghĩa
              3                 3                 3                 3   

 - Quỹ bảo trợ trẻ em
              3                 3                 3                 3   

 - Quỹ phòng chống thiên tai
              6                 6                 6                 6   

Biểu số 120/CK TC-NSNN

UBND XÃ THẠCH BÌNH

NỘI DUNG

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023

(Theo quyết định số      /QĐ-UBND ngày     8/2024 của UBND xã Thạch Bình)
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